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Abstract: 

In the context of sustainable development 
associated with social equity, Dong Nai is one 

of the typical localities in effectively implementing 
social security policies for ethnic minority areas. The 
article analyzes the province's strategic approaches 
in transforming policies from passive support to 
creating autonomy for people through national 
target programs, preferential credit policies, 
livelihood support and synchronous infrastructure 
investment. Livelihood models suitable to local 
conditions, active participation of the community, 
along with multi-sectoral coordination mechanisms 
have contributed to sustainable poverty reduction, 
improving the quality of life and narrowing 
the development gap between ethnic minority 
areas. However, the article also points out some 
challenges in terms of resources, synchronization 
in implementation and policy dependence. On that 
basis, the article proposes some orientations to 
improve the effectiveness and sustainability of social 
security policies in the coming period, from the 
perspective of innovation in management thinking 
and promoting community internal strength.
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1. Đặt vấn đề
An sinh xã hội là trụ cột quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt tại 
các khu vực có điều kiện đặc thù như vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã ban hành hàng loạt chủ trương, 
chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội toàn diện 
cho nhóm dân cư này, thể hiện rõ trong các chương 
trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  (Gọi tắt là 
Chương trình 1719). Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả 
triển khai ở các địa phương vẫn còn không đồng đều, 
đặt ra yêu cầu cần đánh giá khách quan những mô 
hình điểm để nhân rộng và điều chỉnh chính sách phù 
hợp hơn với thực tiễn.

Đồng Nai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu 
số và địa hình biên giới, từng là một trong những địa 

phương gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đã 
có bước chuyển biến rõ nét trong việc triển khai các 
chính sách an sinh xã hội hướng tới vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Không chỉ tập trung vào hỗ trợ trực 
tiếp, tỉnh đã chủ động đổi mới cách tiếp cận: lồng 
ghép chính sách với phát triển sinh kế, đầu tư hạ tầng, 
nâng cao năng lực người dân và cải cách bộ máy triển 
khai chính sách. Những kết quả này không chỉ góp 
phần giảm nghèo bền vững, mà còn tạo nền tảng cho 
phát triển lâu dài, ổn định và hài hòa giữa các vùng 
dân cư.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về chất 
lượng chính sách công và sự phát triển không đồng 
đều giữa các vùng miền, cần nhìn nhận sâu hơn cách 
làm của Đồng Nai, cả thành công và thách thức như 
một điển hình. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung phân 
tích các nội dung: Bối cảnh và đặc điểm triển khai 
chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc tại 
Đồng Nai; Các mô hình, phương thức và kết quả đạt 
được; Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực 
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thi; Một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả 
và tính bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Chủ động hóa giải những “nút thắt” vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai từ 

lâu đã được xác định là khu vực có nhiều tiềm năng 
phát triển song cũng đối mặt với không ít “nút thắt” 
mang tính cơ cấu, lịch sử và xã hội đan xen. Những 
hạn chế không chỉ đến từ yếu tố địa hình hiểm trở, hạ 
tầng thiếu đồng bộ, trình độ dân trí còn thấp, mà còn 
bắt nguồn từ tư duy chính sách giai đoạn trước, vốn 
thiên về hỗ trợ hành chính hơn là kiến tạo phát triển 
bền vững.

Để giải quyết tận gốc các khó khăn, rào cản này, 
Đồng Nai đã lựa chọn cách tiếp cận mới, mang tính 
chủ động, tích hợp và định hướng lâu dài, thay vì 
bị động chạy theo “chính sách cấp phát”. Quá trình 
chuyển hóa đó có thể được nhận diện qua ba nhóm 
vấn đề chính: nhận diện đúng thách thức, thiết kế giải 
pháp phù hợp và tổ chức thực thi hiệu quả.

Một là, nhận diện đúng và đầy đủ các “nút thắt” 
mang tính cấu trúc

Một điểm đáng ghi nhận trong tư duy quản lý mới 
của Đồng Nai là việc không đơn giản hóa khó khăn 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ là “nghèo” hay 
“khó khăn”. Qua đó, tỉnh đã phân tích sâu các nguyên 
nhân gốc rễ từ ba chiều cạnh như: (1) Kinh tế - sản 
xuất thiếu nền tảng vững chắc: phần lớn hộ dân tộc 
thiểu số canh tác nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, phụ thuộc vào 
thời tiết, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật và khó kết nối thị 
trường; (2) Xã hội - con người chưa phát huy được nội 
lực: tỷ lệ bỏ học cấp trung học cơ sở (THCS), trung 
học phổ thông (THPT) còn cao; kỹ năng nghề và khả 
năng tiếp cận thông tin thị trường của thanh niên dân 
tộc còn hạn chế; vai trò của phụ nữ trong phát triển 
kinh tế - xã hội chưa được khuyến khích đúng mức; 
(3) Thể chế - quản trị còn lúng túng ở cơ sở: một 
bộ phận cán bộ xã, thôn bản còn lúng túng trong tổ 
chức thực hiện chính sách; thiếu cơ chế giám sát và 
phản hồi từ cộng đồng; chính sách đôi khi còn chồng 
chéo, khó triển khai đồng bộ…Vì vậy, việc nhận diện 
đúng vấn đề không chỉ giúp Đồng Nai xác lập ưu tiên 
can thiệp hợp lý, mà còn làm rõ được “điểm nghẽn” 
trong việc chuyển hóa chủ trương thành hành động  
thực tiễn. 

Hai là, từ hỗ trợ sang trao quyền: Thiết kế chính 
sách theo hướng tăng năng lực nội sinh

Để tháo gỡ các “nút thắt” nói trên, Đồng Nai đã 
từng bước điều chỉnh thiết kế chính sách theo hướng 
chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang phát triển năng lực tự 
thân của cộng đồng. Thay vì chỉ hỗ trợ tiền mặt, hiện 
vật hoặc trợ cấp định kỳ, tỉnh ưu tiên các biện pháp 
tạo sinh kế bền vững như: (1) Hỗ trợ giống, phân bón, 

kỹ thuật và đầu ra gắn với mô hình canh tác đặc thù 
(điều, tiêu, cây ăn trái, nuôi ong, nuôi dê...); (2) Liên 
kết nông hộ với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, 
tổ hợp tác, tạo điều kiện để người dân tham gia vào 
chuỗi giá trị; (3) Đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ, phù 
hợp với nhu cầu địa phương và năng lực tiếp thu của 
người dân, kết hợp với hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân 
hàng Chính sách xã hội; (4) Hỗ trợ đất sản xuất và 
xây dựng nhà ở ổn định, đặc biệt với các hộ đồng 
bào còn du canh, du cư hoặc sống xen cư không có 
giấy tờ pháp lý rõ ràng… Cách làm này cho thấy tư 
duy chính sách đã dịch chuyển: từ “trao con cá” sang 
“trao cần câu” và quan trọng hơn - tạo ra “ao hồ” để 
người dân có điều kiện tự khai thác lâu dài.

Ba là, thực thi hiệu quả thông qua phối hợp đa cấp 
và gần dân

Một trong những điểm sáng trong thực tiễn triển 
khai của Đồng Nai là việc xây dựng cơ chế phối hợp 
đa cấp, đa ngành và liên tục “bám sát thực tiễn”. Tỉnh 
đã hình thành các tổ công tác đặc thù để theo dõi tiến 
độ thực hiện Chương trình 1719 ở cấp xã; tổ chức đối 
thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và người dân vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt phản hồi kịp thời.

Bên cạnh đó, vai trò của cán bộ người dân tộc thiểu 
số, già làng, người có uy tín trong cộng đồng được 
phát huy mạnh mẽ, không chỉ trong tuyên truyền mà 
còn trong giám sát việc triển khai chính sách đến tận 
thôn, sóc. Chính quyền tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ trong quản lý đối tượng thụ hưởng, cập nhật 
số liệu hộ nghèo theo thời gian thực và lồng ghép dữ 
liệu để bảo đảm công bằng, minh bạch trong phân bổ 
nguồn lực.

Bốn là, từ giải “nút thắt” đến mở rộng “đòn bẩy” 
phát triển

Việc chủ động hóa giải các “nút thắt” trong phát 
triển vùng đồng bào dân tộc không đơn thuần là xử lý 
khó khăn hiện tại, mà còn là bước đi chiến lược để tạo 
“đòn bẩy phát triển dài hạn”. Kinh nghiệm của Đồng 
Nai cho thấy, chính sách an sinh xã hội nếu được thiết 
kế đúng, gắn với đặc thù địa phương và được thực thi 
với sự tham gia của chính người dân, sẽ không chỉ 
giúp giảm nghèo, mà còn góp phần chuyển hóa cấu 
trúc kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, toàn diện 
và bao trùm.

2.2. Chính sách đi vào thực chất: Từ trao cần câu 
đến tạo sinh kế bền vững

Một trong những điểm sáng nổi bật trong chiến 
lược triển khai chính sách an sinh xã hội của tỉnh 
Đồng Nai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 
việc chuyển đổi căn bản tư duy chính sách, từ hỗ trợ 
mang tính “cứu trợ” sang tạo lập sinh kế bền vững, 
gắn với phát huy nội lực và xây dựng năng lực tự chủ 
cho người dân. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật 
thực hiện, mà là một bước chuyển mang tính chiến 
lược trong quản trị phát triển toàn diện và bao trùm.
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Thứ nhất, vượt qua mô hình “hỗ trợ tạm thời” - 
Tiến tới kiến tạo cơ hội sinh kế lâu dài.

Trước đây, như ở nhiều địa phương khác, chính 
sách an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số thường 
dừng lại ở các hình thức hỗ trợ truyền thống như cấp 
phát gạo, hỗ trợ tiền mặt, cấp nhà ở, hoặc cho vay nhỏ 
lẻ không kèm theo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Những 
chính sách này tuy cần thiết trong giai đoạn khẩn cấp, 
nhưng về lâu dài lại dễ tạo tâm lý ỷ lại, không thúc 
đẩy được động lực phát triển từ phía người dân.

Từ nhận thức đó, Đồng Nai đã triển khai mạnh 
mẽ các chính sách hướng đến sinh kế thực chất và 
bền vững, thông qua ba trụ cột chính sau: (1) Sinh 
kế nông nghiệp thích ứng: triển khai các mô hình 
trồng điều hữu cơ, điều ghép, cây ăn trái có giá trị, 
xen canh bền vững với cây bản địa; phát triển chăn 
nuôi dê, bò, heo bản địa; hỗ trợ nuôi ong rừng, nuôi 
cá nước ngọt ở vùng đồi thấp… Các mô hình này 
không chỉ tận dụng điều kiện tự nhiên, mà còn tôn 
trọng tập quán sản xuất của từng nhóm dân tộc; (2) 
Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể: Bình Phước đẩy 
mạnh hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, 
liên kết nông dân với doanh nghiệp bao tiêu sản 
phẩm. Một số địa phương đã xây dựng được chuỗi 
giá trị địa phương như điều sạch, chuối sấy, mật ong 
rừng, tinh dầu thiên nhiên… giúp nông sản của đồng 
bào dân tộc bước đầu có mặt trên thị trường trong 
và ngoài tỉnh; (3) Tạo điều kiện tiếp cận tài chính - 
kỹ thuật - thị trường: tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính 
sách xã hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính 
trị - xã hội để hướng dẫn hộ dân vay vốn, xây dựng 
phương án sản xuất khả thi. Đồng thời, hệ thống 
khuyến nông, khuyến công, các trung tâm học nghề 
được huy động tham gia huấn luyện kỹ thuật, đào 
tạo kỹ năng tiêu chuẩn hóa, bảo quản, đóng gói, tiếp 
thị sản phẩm.

Thứ hai, phát triển sinh kế gắn với văn hóa - bản 
sắc địa phương

Một điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của Đồng 
Nai là không “đồng hóa” mô hình sinh kế theo kiểu 
“cào bằng chính sách”, mà chú trọng lựa chọn mô 
hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, tri thức truyền 
thống địa phương và văn hóa của từng tộc người. 
Chẳng hạn như: (1) Người Xtiêng ở Bù Đăng được 
hỗ trợ khôi phục mô hình trồng lúa rẫy kết hợp chăn 
nuôi dê bán hoang dã, vừa giữ đất, vừa gắn bó với 
rừng; (2) Một số hộ Khmer được hỗ trợ phát triển 
nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm, làm nhạc 
cụ tre nứa) kết hợp bán du lịch trải nghiệm tại cộng 
đồng; (3) Với người Mnông, chính quyền hỗ trợ kết 
nối tiêu thụ cà phê sạch, điều sạch, đồng thời đào tạo 
thế hệ trẻ về thương mại điện tử để đưa sản phẩm lên 
sàn… Việc gắn sinh kế với yếu tố văn hóa không chỉ 
giúp người dân có thu nhập, mà còn củng cố lòng tự 
hào bản sắc, tăng sự gắn bó cộng đồng và làm giàu 
từ chính di sản của mình.

Thứ ba, đo lường hiệu quả bằng sự thay đổi của 
người dân, không chỉ con số

Một chính sách đi vào thực chất không chỉ dừng 
lại ở số tiền giải ngân, số hộ được vay vốn, hay số lớp 
tập huấn được tổ chức, mà quan trọng hơn là tác động 
đến hành vi, tư duy và năng lực tự chủ của người dân.

Tại nhiều địa bàn khó khăn như Bù Gia Mập, Lộc 
Ninh, Phú Riềng…, số hộ dân tộc thiểu số tự đề xuất 
mô hình sản xuất, tự liên kết nhóm sản xuất chung 
đã tăng lên rõ rệt. Tâm lý trông chờ vào Nhà nước 
giảm dần. Nhiều hộ thoát nghèo không chỉ ổn định 
đời sống mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, truyền 
cảm hứng cho cộng đồng.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa tiêu chí “sinh kế bền 
vững” trở thành một trong những chỉ số đánh giá hiệu 
quả giảm nghèo thay vì chỉ căn cứ vào thu nhập. Điều 
này giúp hướng chính sách về đúng mục tiêu dài hạn: 
phát triển con người, chứ không đơn thuần là hỗ trợ 
vật chất.

Thứ tư, sinh kế bền vững là cốt lõi của an sinh  
lâu dài

Từ thực tiễn của Đồng Nai có thể rút ra một thông 
điệp quan trọng: chính sách an sinh xã hội chỉ thực sự 
bền vững khi nó giúp người dân chủ động cải thiện 
cuộc sống bằng chính năng lực và điều kiện của họ. 
“Trao cần câu” đã là một bước tiến, nhưng nếu không 
tạo được “hồ cá”, nghĩa là môi trường, cơ hội, kiến 
thức và thị trường thì sinh kế vẫn dễ đứt gãy.

Đồng Nai đã và đang làm tốt vai trò kiến tạo điều 
kiện cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 
không chỉ vượt qua khó khăn tạm thời, mà còn tiến 
bước vững chắc trên hành trình phát triển tự chủ và 
bền vững. Đây là kinh nghiệm quý để các địa phương 
khác nghiên cứu, vận dụng và điều chỉnh phù hợp với 
điều kiện đặc thù của mình.

2.3. Hạ tầng và dịch vụ xã hội được cải thiện 
đáng kể

Hạ tầng và dịch vụ xã hội được cải thiện đáng kể: 
Nền tảng thúc đẩy an sinh bền vững ở vùng đồng bào 
dân tộc.

Hạ tầng và dịch vụ xã hội là hai yếu tố cốt lõi trong 
việc nâng cao chất lượng sống và tạo điều kiện để 
người dân phát triển kinh tế - xã hội một cách bền 
vững. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số -nơi mà điều kiện tự nhiên, 
địa lý và lịch sử phát triển chưa đồng đều thì việc đầu 
tư vào hạ tầng và dịch vụ xã hội không chỉ đơn thuần 
là xây dựng cơ sở vật chất, mà còn là cách thức trực 
tiếp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm 
dân cư, từ đó hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ 
lại phía sau”.

Trong giai đoạn vừa qua, Đồng Nai đã trở thành 
một trong những địa phương tiên phong và kiên trì 
trong việc triển khai chính sách đầu tư hạ tầng - dịch 
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vụ xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng 
đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và lồng ghép hiệu 
quả các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương.

Một là, hạ tầng giao thông “mạch máu” kết nối 
phát triển đã vươn đến thôn, sóc

Tính đến năm 2025, Đồng Nai đã cơ bản hoàn 
thành việc nhựa hóa hoặc bê tông hóa hơn 90% 
tuyến đường liên xã, liên thôn tại các khu vực dân tộc 
thiểu số, đặc biệt tại các địa bàn như: Bù Gia Mập, 
Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản. Những tuyến đường 
trước kia vốn chỉ là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa 
nắng bụi mù, thì nay đã được đầu tư theo chuẩn nông 
thôn mới, giúp người dân dễ dàng vận chuyển nông 
sản, tiếp cận dịch vụ và giao lưu kinh tế - văn hóa.

Điểm đáng chú ý là các dự án hạ tầng giao thông 
này không đầu tư dàn trải, mà tập trung vào các vùng 
sản xuất tập trung, vùng có tiềm năng phát triển sinh 
kế, vùng có đông đồng bào dân tộc cư trú xen kẽ, giúp 
tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và giảm thiểu chi phí vận 
hành trong tương lai.

Ngoài đường bộ, các công trình cầu, cống, kênh 
mương thủy lợi nhỏ, hệ thống điện lưới hạ thế, 
chiếu sáng nông thôn... cũng được cải thiện rõ rệt, 
góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi và 
nâng cao chất lượng sống từng bước cho người dân.

Hai là, hạ tầng giáo dục - y tế: Không chỉ xây 
trường, xây trạm mà còn nâng chất lượng

Đồng Nai xác định rõ: đầu tư vào con người là 
đầu tư bền vững nhất. Vì vậy, bên cạnh việc nâng 
cấp cơ sở vật chất trường lớp, tỉnh đặc biệt quan 
tâm đến chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe 
cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giáo dục: Trong 5 năm gần đây, hàng trăm điểm 
trường mầm non, tiểu học và THCS vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số được xây mới hoặc sửa chữa theo 
hướng kiên cố hóa và thân thiện với trẻ. Đặc biệt, 
tỉnh đã đầu tư các trường bán trú, nội trú dân nuôi 
cho học sinh đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó 
khăn, giúp giảm tỷ lệ bỏ học và tăng cơ hội tiếp cận 
giáo dục bền vững.

Ngoài ra, các chính sách miễn giảm học phí, hỗ 
trợ sách giáo khoa, học bổng và bữa ăn bán trú được 
thực hiện đồng bộ, kết hợp tuyên truyền phụ huynh 
nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục. Nhờ đó, 
tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS và 
tiếp tục học lên THPT ngày càng tăng.

- Y tế: Toàn bộ 100% xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số đã có trạm y tế đạt chuẩn, với đội ngũ y 
bác sĩ được tăng cường luân chuyển từ tuyến huyện. 
Các chương trình y tế lưu động, khám - chữa bệnh 
miễn phí, truyền thông sức khỏe sinh sản, phòng 
chống dịch bệnh đã được tổ chức thường xuyên, 
đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 và hậu 
COVID-19.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong khám chữa bệnh từ xa tại một số xã khó tiếp 
cận, giúp người dân được chẩn đoán, tư vấn bởi bác sĩ 
tuyến tỉnh, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ba là, hạ tầng văn hóa - xã hội và dịch vụ công: 
Gắn kết cộng đồng, lan tỏa niềm tin

Song song với đầu tư “cứng”, Đồng Nai cũng đặc 
biệt chú trọng vào đầu tư “mềm”, các thiết chế văn 
hóa, thể thao cộng đồng, trung tâm học tập suốt đời, 
thư viện xã, nhà sinh hoạt cộng đồng ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số.

Những thiết chế này không chỉ là nơi tổ chức các 
hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa - thể thao giữa các 
dân tộc, mà còn là trung tâm cung cấp dịch vụ công, 
hướng dẫn thủ tục hành chính, tập huấn kỹ năng sản 
xuất, tư vấn pháp luật, hỗ trợ phụ nữ và thanh niên 
dân tộc khởi nghiệp.

Đặc biệt, chính quyền các cấp đã triển khai mô 
hình “Một cửa di động” phục vụ đồng bào dân tộc ở 
vùng sâu, nơi người dân khó tiếp cận trung tâm hành 
chính. Từ việc làm căn cước công dân, đăng ký khai 
sinh đến đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT)... đều được 
đưa về tận thôn, sóc, giúp tăng mức độ tiếp cận dịch 
vụ công và củng cố niềm tin của người dân với chính 
quyền.

Bốn là, tác động đa chiều: Hạ tầng - dịch vụ xã 
hội là chìa khóa giảm nghèo và phát triển con người

Việc đầu tư bài bản vào hạ tầng - dịch vụ xã hội 
đã mang lại những tác động tích cực, rõ rệt tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai như: (1) Tỷ 
lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm nhanh, bình quân 
2,5 - 3%/năm, đặc biệt là tại các xã trước đây thuộc 
diện đặc biệt khó khăn; (2) Chỉ số tiếp cận dịch vụ 
cơ bản tăng lên đáng kể, từ tiếp cận điện, nước sạch, 
dịch vụ y tế, giáo dục, đến hạ tầng viễn thông và 
Internet; (3) Tăng niềm tin và sự chủ động của người 
dân: Việc thấy rõ hạ tầng “về đến nơi”, dịch vụ “chạm 
đến người”, khiến người dân thay đổi nhận thức về sự 
phát triển, từ đó nâng cao tính chủ động trong học tập, 
sản xuất và hội nhập thị trường.

Năm là, hạ tầng và dịch vụ xã hội là nền móng cho 
một chính sách an sinh thực chất

Thành công của Đồng Nai trong cải thiện hạ tầng 
và dịch vụ xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 
kết quả của một tư duy phát triển lấy con người làm 
trung tâm, địa phương làm chủ thể và chính sách làm 
công cụ phục vụ. Hạ tầng không chỉ là “đường, điện, 
trường, trạm”, mà chính là mạch máu gắn kết các cơ 
hội phát triển, là “bàn đạp” để an sinh xã hội không 
còn là sự hỗ trợ đơn thuần mà trở thành động lực cho 
phát triển tự chủ, bền vững và bao trùm.

Những bài học từ Đồng Nai có thể trở thành cơ sở 
để các địa phương khác tham khảo trong quá trình 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất 
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là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo sang phát triển bền vững, thích ứng linh 
hoạt với bối cảnh mới.

2.4. Thách thức phía trước và yêu cầu đổi mới 
cách tiếp cận

Thách thức phía trước và yêu cầu đổi mới cách 
tiếp cận trong chính sách an sinh xã hội vùng đồng 
bào dân tộc tại tỉnh Đồng Nai. Mặc dù, những kết 
quả tích cực trong việc triển khai chính sách an 
sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh 
Đồng Nai đã ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng, 
song thực tế phát triển vẫn đang đối mặt với nhiều 
thách thức phức tạp, đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới 
tư duy, phương thức tiếp cận và vận hành chính sách 
để phù hợp hơn với bối cảnh phát triển kinh tế - xã  
hội hiện nay.

Thứ nhất, thách thức đa chiều: Từ địa hình, kinh tế 
đến văn hóa - xã hội

- Địa hình, hạ tầng giao thông còn khó khăn: Đồng 
Nai với đặc thù địa lý nhiều đồi núi, sông suối, khí 
hậu nhiệt đới gió mùa, nên việc phát triển hệ thống hạ 
tầng giao thông, thủy lợi ở một số vùng dân tộc thiểu 
số vẫn còn nhiều đoạn đường đất khó đi, gây cản trở 
tiếp cận dịch vụ xã hội và lưu thông hàng hóa. Các 
địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc Bù Gia Mập, Lộc 
Ninh… vẫn chưa thể đồng bộ nâng cấp toàn diện về 
hạ tầng.

- Thu nhập và sinh kế bấp bênh: Dù đã có nhiều 
mô hình sinh kế bền vững, nhưng phần lớn đồng bào 
dân tộc vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp truyền 
thống, khai thác tự nhiên chưa bền vững. Biến đổi 
khí hậu, sâu bệnh, biến động giá cả thị trường nông 
sản tạo áp lực khó khăn kéo dài. Các mô hình kinh tế 
tập thể tuy được thúc đẩy nhưng năng lực quản trị, 
liên kết chuỗi giá trị chưa đồng đều, dễ bị tổn thương 
trước rủi ro thị trường.

- Chất lượng dịch vụ xã hội chưa đồng đều, đặc 
biệt là y tế và giáo dục: Tình trạng thiếu hụt cán bộ y 
tế, giáo viên có trình độ, chưa phù hợp văn hóa dân 
tộc vẫn diễn ra ở các vùng xa. Sự khác biệt ngôn ngữ, 
tập quán cũng làm giảm hiệu quả truyền thông giáo 
dục, y tế, dẫn đến các vấn đề sức khỏe và học tập 
chưa được cải thiện nhanh như kỳ vọng.

- Biến đổi dân cư và chuyển dịch xã hội: Dân số 
đồng bào dân tộc trẻ chiếm tỷ lệ cao nhưng tỷ lệ thất 
nghiệp, thiếu kỹ năng nghề nghiệp vẫn ở mức đáng 
báo động. Đồng thời, sự di cư lao động, chuyển đổi 
cơ cấu lao động từ nông thôn ra thành thị gây ra nhiều 
bất ổn về mặt xã hội, thiếu hụt nguồn lực lao động tại 
chỗ cho phát triển kinh tế địa phương.

- Vấn đề bảo tồn văn hóa và đồng thuận xã hội: 
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, nguy cơ mai 
một bản sắc văn hóa dân tộc, xung đột về lợi ích phát 
triển đất đai, tài nguyên ngày càng hiện hữu, gây 

sức ép không nhỏ đối với các chính sách phát triển  
bền vững.

Thứ hai, yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chính sách
Trước những thách thức trên, việc duy trì cách làm 

truyền thống, dựa nhiều vào nguồn lực hỗ trợ ngắn 
hạn, “truyền tải” chính sách một chiều sẽ không còn 
phù hợp. Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới toàn diện 
cách tiếp cận, dựa trên nền tảng phát triển con người, 
liên kết đa ngành và sự tham gia chủ động của cộng 
đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường tính chủ động và tham gia của cộng 
đồng dân tộc: Thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng, 
người dân cần được trao quyền thực sự trong việc 
tham gia hoạch định, triển khai và giám sát chính 
sách. Việc xây dựng các cơ chế “đối thoại chính 
sách” tại cơ sở giúp phát hiện kịp thời nhu cầu, khó 
khăn và đề xuất sáng kiến phù hợp.

- Tích hợp đa ngành, đa cấp trong triển khai chính 
sách: Các giải pháp cần được phối hợp chặt chẽ giữa 
các ngành như nông nghiệp, giáo dục, y tế, phát triển 
hạ tầng, lao động và tài chính… nhằm tạo ra hệ sinh 
thái chính sách đồng bộ và hiệu quả hơn. Tỉnh cần 
thúc đẩy mô hình quản trị đa ngành với vai trò dẫn 
dắt của cấp tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp 
huyện, xã.

- Đổi mới phương thức hỗ trợ: từ trợ cấp sang phát 
triển năng lực: Chuyển mạnh sang các chương trình 
đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển 
doanh nghiệp xã hội, áp dụng công nghệ số để giúp 
đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao khả năng làm chủ 
sản xuất và kinh doanh, giảm thiểu sự phụ thuộc vào 
nguồn lực hỗ trợ.

- Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 
phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khai thác 
các nền tảng số trong giáo dục, y tế từ xa, quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… 
sẽ mở ra cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống và 
tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, 
thủ công mỹ nghệ đặc trưng vùng đồng bào dân  
tộc thiểu số.

- Tăng cường giám sát và đánh giá chính sách dựa 
trên dữ liệu thực tế: Sử dụng các chỉ số định lượng 
và định tính phản ánh thực trạng sống, sinh kế, sức 
khỏe, giáo dục của đồng bào dân tộc làm căn cứ điều 
chỉnh chính sách kịp thời, đảm bảo tính hiệu quả và 
minh bạch.

- Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống: Phối hợp với các nhà nghiên cứu, tổ 
chức xã hội để phát triển các chương trình giáo dục 
địa phương, phát huy giá trị văn hóa trong phát triển 
du lịch cộng đồng, nông nghiệp sạch, qua đó tạo ra 
các nguồn thu nhập mới bền vững.

Thứ ba, định hướng chiến lược phát triển bền 
vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai
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Để ứng phó hiệu quả với các thách thức, Đồng Nai 
cần định hướng rõ ràng chiến lược phát triển bền vững 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó cần quan 
tâm một số vấn đề sau: (1) Tăng cường phân cấp, ủy 
quyền cho địa phương để nâng cao trách nhiệm và 
hiệu quả thực thi chính sách; (2) Tập trung phát triển 
hệ sinh thái sinh kế đa dạng, thích ứng biến đổi khí 
hậu và thị trường; (3) Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân 
lực trẻ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận giáo dục 
và công nghệ mới; (4) Xây dựng mạng lưới kết nối 
vùng đồng bào dân tộc với thị trường trong và ngoài 
tỉnh thông qua các chuỗi giá trị và liên kết kinh tế; 
(5) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực 
hỗ trợ phát triển bền vững, đồng thời học hỏi kinh 
nghiệm các nước có cộng đồng dân tộc thiểu số phát 
triển bền vững.

Vì vậy, thách thức phía trước trong triển khai chính 
sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 
tỉnh Đồng Nai là không nhỏ và mang tính hệ thống, 
đòi hỏi sự đổi mới tư duy và phương thức vận hành 
chính sách theo hướng phát triển toàn diện, bền vững 
và bao trùm. Sự tham gia thực chất của cộng đồng, 
phối hợp liên ngành hiệu quả, ứng dụng công nghệ 
và chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống sẽ là chìa 
khóa mở ra con đường phát triển mới, giúp đồng bào 
dân tộc thiểu số tại tỉnh Đồng Nai không chỉ thoát 
nghèo, mà còn vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần 
vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước

3. Thảo luận
Chính sách an sinh xã hội dành cho đồng bào dân 

tộc thiểu số tại tỉnh Đồng Nai trong những năm qua 
đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần rõ rệt 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền 
vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân. Tuy nhiên, bên cạnh thành công, quá trình triển 
khai cũng đặt ra nhiều vấn đề, thách thức cần được 
nhìn nhận một cách khách quan để điều chỉnh và 
hoàn thiện chính sách trong tương lai.

Một là, những điểm sáng trong thực thi  
chính sách

- Tính đồng bộ, lồng ghép chính sách: Đồng Nai đã 
có bước đi bài bản trong việc đồng thời triển khai các 
chính sách hỗ trợ về hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế và 
bảo vệ quyền lợi xã hội. Việc lồng ghép các chương 
trình mục tiêu quốc gia với nguồn lực địa phương 
giúp chính sách có hiệu quả cao hơn, tránh tình trạng 
hỗ trợ dàn trải, chồng chéo, đồng thời phát huy tối đa 
sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

- Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa 
phương: Từ cấp tỉnh đến xã, các cơ quan quản lý luôn 
theo dõi sát sao tiến độ, chất lượng thực hiện chính 
sách, thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp nhận phản 
ánh từ cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc này 
giúp chính sách luôn bám sát thực tiễn và tạo được 
niềm tin trong nhân dân.

- Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức 
xã hội: Việc huy động sự tham gia của các tổ chức 
dân tộc, đoàn thể, hội phụ nữ, thanh niên trong quá 
trình triển khai chính sách đã nâng cao tính khả thi và 
sự đồng thuận xã hội. Những mô hình dân vận khéo, 
phương thức vận động cộng đồng dựa trên truyền 
thống và tập quán đã phát huy hiệu quả rõ nét.

- Đầu tư trọng tâm, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn: 
Đồng Nai đã tập trung nguồn lực cho các huyện miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập 
trung như Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lộc Ninh... giúp 
các địa phương này từng bước cải thiện điều kiện 
sống và thu nhập, qua đó rút ngắn khoảng cách phát 
triển vùng miền.

Hai là, phân tích những hạn chế, bất cập
- Hạn chế về năng lực cán bộ tại cơ sở: Ở một số 

xã, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, cán 
bộ xã còn thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 
chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các chương 
trình phức tạp, dẫn đến hiệu quả chính sách chưa 
đồng đều.

- Thách thức về đồng thuận và nhận thức trong 
cộng đồng: Một bộ phận người dân còn tâm lý trông 
chờ hỗ trợ, chưa chủ động tiếp nhận kiến thức mới, 
kỹ thuật sản xuất hay chuyển đổi mô hình kinh tế. Sự 
khác biệt về ngôn ngữ, phong tục làm giảm tốc độ 
tiếp cận thông tin và hiệu quả truyền thông.

- Khó khăn trong việc duy trì bền vững các mô 
hình sinh kế: Các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế nhiều 
khi mới mang tính trợ cấp, chưa đủ sức lan tỏa, nhân 
rộng hoặc tạo thành chuỗi giá trị bền vững. Việc liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn manh mún, 
thiếu các cơ chế hỗ trợ về thị trường và tài chính.

- Chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ xã hội: Mặc 
dù, tỷ lệ tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục được cải thiện, 
nhưng chất lượng và quy mô còn hạn chế, đặc biệt 
đối với nhóm dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu 
vùng xa. Việc thiếu cán bộ y tế, giáo viên là người địa 
phương và thiết chế phù hợp với văn hóa dân tộc vẫn 
là rào cản lớn.

Ba là, bài học kinh nghiệm và hướng phát triển
- Chính sách phải được xây dựng dựa trên thực 

tiễn đa dạng vùng miền: Việc phân loại, phân vùng 
rõ ràng các khu vực dân tộc thiểu số theo đặc điểm 
kinh tế - xã hội, văn hóa và điều kiện địa lý để thiết kế 
chính sách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cụ thể của 
từng cộng đồng là điều hết sức cần thiết.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và 
phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng: Cán 
bộ cơ sở cần được trang bị kỹ năng quản lý, truyền 
thông, vận động và giải quyết xung đột văn hóa; đồng 
thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản như 
những cầu nối quan trọng.

- Đổi mới phương thức hỗ trợ từ “cho không” sang 
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“hỗ trợ phát triển năng lực”: Tập trung đào tạo nghề, 
tạo việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội, 
liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm, ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập 
và khả năng tự chủ của người dân.

- Xây dựng và mở rộng hệ thống dịch vụ xã hội 
phù hợp với văn hóa dân tộc: Phát triển giáo dục và y 
tế có yếu tố địa phương hóa nội dung và phương thức 
tiếp cận để nâng cao hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh 
các mô hình khám chữa bệnh từ xa, giáo dục trực 
tuyến tại vùng sâu.

- Tăng cường giám sát, đánh giá dựa trên dữ liệu 
thực tế: Ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, 
phân tích số liệu về hiệu quả chính sách, từ đó điều 
chỉnh kịp thời và minh bạch hóa quản lý nguồn lực.

-  Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và liên 
cấp chặt chẽ: Tăng cường vai trò chủ động của địa 
phương trong quản lý và điều phối các chương trình, 
đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa 
các sở ngành để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả 
triển khai.

Việc triển khai chính sách an sinh xã hội vùng 
đồng bào dân tộc tại tỉnh Đồng Nai đã đem lại nhiều 
kết quả khả quan, góp phần cải thiện điều kiện sống, 
giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy 
nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng của các chính 
sách, cần có sự đổi mới toàn diện trong cách tiếp 
cận, xây dựng chính sách theo hướng đa ngành, đa 
chiều, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường tính 
chủ động và trách nhiệm của cộng đồng. Những bài 
học kinh nghiệm từ Đồng Nai không chỉ có giá trị 
thực tiễn mà còn là nền tảng để mở rộng mô hình 
trên phạm vi toàn quốc, hướng tới một Việt Nam phát 
triển bền vững và bao trùm.

4. Kết luận

Việc triển khai chính sách an sinh xã hội vùng đồng 
bào dân tộc tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua là 
minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của một cách tiếp 
cận chính sách mang tính tích hợp, phù hợp với điều 
kiện địa phương và đặt người dân làm trung tâm của 
quá trình phát triển. Thông qua sự lồng ghép hiệu quả 
giữa các chương trình mục tiêu, các chính sách đặc 
thù và các mô hình sinh kế gắn với thực tiễn văn hóa 
- địa lý của từng cộng đồng dân tộc thiểu số, Đồng 
Nai đã từng bước tạo dựng được hệ sinh thái an sinh 
xã hội bền vững, đa chiều và có khả năng tự phục hồi.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giảm 
nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống và tăng 
cường bình đẳng xã hội, mà còn giúp củng cố niềm 
tin của người dân vào chính quyền địa phương, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội tại các khu vực biên 
giới, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, để chính sách an sinh xã hội tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số thực sự phát huy hiệu quả 
lâu dài, Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới tư duy quản 
trị, tăng cường tính liên kết vùng, huy động đa dạng 
nguồn lực xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
công tác quản lý giám sát. Bên cạnh đó, cần nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thúc đẩy vai trò 
của cộng đồng trong giám sát và phản hồi chính sách, 
từ đó bảo đảm tính minh bạch, công bằng và hiệu quả 
trong thực thi.

Trường hợp Đồng Nai có thể được xem là một 
hình mẫu điển cứu (Case Study) có giá trị thực tiễn 
cao để các địa phương có điều kiện tương tự tham 
khảo và vận dụng. Việc nghiên cứu, đánh giá sâu hơn 
về hiệu quả triển khai cũng như tác động dài hạn của 
chính sách tại địa phương này sẽ là cơ sở quan trọng 
cho việc hoàn thiện khung chính sách an sinh xã hội 
cho vùng đồng bào dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.
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Trong bối cảnh phát triển bền vững gắn với công 
bằng xã hội, Đồng Nai là một trong những địa 

phương điển hình trong việc triển khai hiệu quả các 
chính sách an sinh xã hội dành cho vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích những cách tiếp 
cận chiến lược của tỉnh trong việc chuyển hóa chính 
sách từ hỗ trợ thụ động sang tạo động lực tự chủ 
cho người dân thông qua các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế 
và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Các mô hình sinh kế phù 
hợp với điều kiện địa phương, sự tham gia chủ động 
của cộng đồng, cùng với cơ chế phối hợp đa ngành 
đã góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất 
lượng cuộc sống và rút ngắn khoảng cách phát triển 
giữa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, 
bài viết cũng chỉ ra một số thách thức về nguồn lực, 
tính đồng bộ trong triển khai và phụ thuộc vào chính 
sách. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số định 
hướng nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững 
của chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn tới, từ 
góc nhìn đổi mới tư duy quản trị và phát huy nội lực 
của cộng đồng.
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